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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 

(Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học 2021-2022 

Dự kiến Học phí/1SV 

của cả khóa học 

I Học phí chính quy chương trình đại trà       

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm 29,25 87,7 

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm 17,5 31,6 

3 Đại học Triệu đồng/năm    

3.1 Ngành đào tạo 5 năm Triệu đồng/năm 11,7 58,5 

3.2 Ngành đào tạo 4.5 năm Triệu đồng/năm 11,7 52,6 

4 Đào tạo hệ liên thông Triệu đồng/năm 11,7 23,4 

II Học phí chính quy chương trình khác     

1  Thạc sỹ Triệu đồng/năm    

 Cao học Pháp ngữ  35 70 

2 Đại học Triệu đồng/năm    

2.1 Đào tạo chương trình tiên tiến Triệu đồng/năm 35 175 

2.2 Đào tạo Cử nhân Kiến trúc DEEA Triệu đồng/năm 70 280 



STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

năm học 2021-2022 

Dự kiến Học phí/1SV 

của cả khóa học 

III Học phí hình thức vừa học vừa làm     

1 Đại học Triệu đồng/năm 17.5 70.2 

2 Văn bằng 2 Triệu đồng/năm 15.2 45.6 

IV Tổng thu năm 2021 Tỷ đồng 238  

1 Từ ngân sách Tỷ đồng 55,6  

2 Từ học phí Tỷ đồng 169,9  

3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 5,4  

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng 7,1  

 


